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GỢI Ý GIẢI ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2010 
MÔN HOÁ HỌC – Khối B (Mã đề 174) 

PHẦN CHUNG: 

Giải: Đề thi cho 6C => Loại B,  D. Thuỷ phân tạo 2 ancol có SNT(C) gấp đôi => Đáp án A 

Giải: Quy đổi hỗn hợp Y gồm kim loại M và O2. Ta có: 

nHNO3 môi trường (tạo muối) = nM(cho) = nO2 (nhận) + nHNO3 (nhận) = (2,71 – 2,23)/8 + 3.0,03 = 0,15mol 

→ nHNO3 (pứ) = nHNO3 (môi trường) + nHNO3 (oxi hoá) = 0,15 + nNO = 0,18mol. => Đáp án D 

Giải: Axit palmitic, stearic có CTTQ CnH2nO2. Còn axit linoleic (kí hiệu A) có CTTQ CnH2n-4O2. 

=> Đốt X sự chênh lệch số mol H2O và CO2 do axit linoleic gây ra.  

Ta dễ thấy: nCO2 – nH2O = 2nA => nA= 0,015 => Đáp án A 

Giải: Dễ dàng chọn đáp án là B (Do HCl và H2S đều pứ với Pb(NO3)2, AgNO3, NaOH. Nhưng H2S 

không pứ với NaHS) 

Giải: Dễ dàng thấy đáp án là C. (Cr + HCl chỉ tạo CrCl2 – Số oxi hoá +2) 

Giải: X, Y là chất rắn => Muối hoặc amino axit. 
X + NaOH tạo khí => X là muối (loại C, D) 

Y có pứ trùng ngưng => Y là amino axit (loại A) => Đáp án B 
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Giải: Số mol CO khác SO2 => Loại Cr2O3 (Do số oxi hoá Cr không đổi, CO và SO2 đều trao đổi 2e) 

Ta thấy Fe, Cr đều pứ với H2SO4 đặc tạo muối số oxi hoá +3)  

Xét trường hợp MO => nM = nCO = 0,8mol => nSO2 = 3/2nM = 0,12mol > 0,9mol (loại) 

Vậy đáp án là C. 

Giải: Ba(HCO3)2 tạo kết tủa với NaOH, Na2CO3, KHSO4, Na2SO4, Ca(OH)2, H2SO4 => Vậy đáp án là D. 

Giải: Axit amin đó có công thức là CnH2n+1NO2 (A)=> Y là: C3nH6n– 1N3O4 (Vì Y = 3A – 2H2O) 

Đốt 0,1mol Y => Ta có: mCO2 + mH2O = 3n.0,1.44 + (6n – 1).0,05.18 = 54,9 => n = 3.  

Vậy X là C6H14N2O3 (Vì X = 2A – H2O). Đốt cháy 0,2 mol X => nCO2 = 1,2mol. Vậy mCaCO3 = 120 gam. 

Giải: X, Y đơn chức => nZ = (11,5-8,2)/(23 – 1) = 0,15mol => MZ = 8,2/0,15 = 54,667 

Z tác dụng được với AgNO3 => Z có HCOOH – đây chính là Y vì M = 46 < MZ < MX)  

Ta có  nY = 1/2nAg = 0,1mol => %Y = 0,1.46/8,2.100% = 56,10% => %X = 43,90% => Vậy đáp án là B. 

Giải: Quá dễ rồi => Chọn đáp án là B. 

Giải M có tổng số hạt p,n,e là 79 + 3 = 82 => Dễ tính được ZM = 26 => Đáp án B. 

Giải: Số nguyên tử C trung bình = nCO2
/nX = 1,5 => Ankan là CH4 và anken là CnH2n. 

Theo quy tắc đường chéo về KLPT (M) và số nguyên tử C (n) ta có: 

(14n – 22,5)/(22,5 – 16) = (n – 1,5)/(1,5 – 1) <=> n = 3 => Đáp án C. 
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Giải: Dễ dàng chọn được Đáp án B. 

Giải: Chú ý câu đều tác dụng với H2 => Chọn Đáp án A. 

Giải: Độ dinh dưỡng của lân được tính theo hàm lượng P2O5  

=> %P2O5 = %muối.MP2O5
/M(muối) = 42,25% => Chọn Đáp án B. 

Giải: 2,4,6–trinitrophenol có CTPT C6H3N3O7 (A). Ta có nA = 0,06mol 

=> x = (6 + 3/2 + 3/2).0,06 = 0,54mol => Chọn Đáp án C. 

Giải: MX = 46 => X chứa CH3OH (x mol) và Propan-1-ol (y mol); Propan-2-ol (z mol). Ta có: 

Vì M = 46 => x = y + z 

nX = nO = x + y + z = 3,2/16 = 0,2mol => x = 0,1mol 

nAg = 4nHCHO + 2nC2H5CHO = 4x + 2y = 0,45mol => y = 0,025 => Đáp án B. 

Giải: Dễ dàng chọn được đáp án A (Ở đây C6H5CHO thể hiện tính tự oxi hoá – khử) 

Giải: Gọi a, b là số mol của FexOy và Cu, ta có hệ: 

 56ax + 16ay + 64b = 2,44 

 3ax – 2ay + 2b = 0,045 

 200ax + 160b = 6,6 
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Giải hệ trên ta có ax = ay = 0,025mol (FeO); b = 0,01mol => Đáp án C. 

Giải: Pptứ điện phân: 2CuSO4 + 2H2O => 2Cu + O2 + 2H2SO4 

nCu + nO2 = 8 => nCu = nCuSO4 đã đp = nH2SO4 = 0,1mol 

Khi cho Fe => Fe pứ với H2SO4 trước, sau đó pứ với CuSO4. Khối lượng thanh kim loại là: 

m = 16,8 – 0,1.56 + (0,2x – 0,1).8 = 12,4 => x = 1,25mol => Đáp án C. 

Giải: nAl = 0,4mol; nFe3O4 = 0,15mol  8Al + 3Fe3O4 => 9Fe + 4Al2O3. 

Gọi x là số mol Al đã pứ => nH2 = 3/2.(0,4 – x) + 9/8.x = 0,48mol => x = 0,32mol => Đáp án A. 
(Câu này có cần thêm dòng: Cho biết chỉ có pứ khử Fe3O4 về Fe không nhỉ???) 

Giải: Đốt M và X cho nCO2 = nH2O => Y có CTTQ là CnH2n (có n ≥ 2) => Loại A, B 

SNT (C) trung bình = 2 => X có < 2C. Nếu X là HCHO => Y là C3H6 => nX = nY (loại) => Đáp án D. 

Giải: Dễ dàng chọn được Đáp án A. (Anđehit chỉ pứ khi đun nóng) 

Giải: X có thể pứ với các chất khử Fe2+, H2S, HCl(đặc) => Đáp án C. 

Giải: Dễ dàng chọn được Đáp án D. (Sản phẩm trùng ngưng thường bị thuỷ phân trong axit.) 

Giải: CTTQ của amin no mạch hở là: CnH2n+2+xNx (với x > 0) 

Đốt 0,1 mol X => nsp = (2n + x + 1).0,1 = 0,5 <=> 2n + x = 4 => n = 1; x = 2: X là CH2(NH2)2 

nHCl = 2nX = 2.4,6/46 = 0,2mol => Đáp án D. 
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Giải: Tổng quát: Ta biết Al
3+

 pứ với OH
-
 có thể xảy ra theo 2pứ. 

- Nếu chỉ có 1 pứ: nOH- = 3nkết tủa. 
- Nếu xảy ra 2 pứ: nOH- = 4nAl3+ - nkết tủa 

Chú ý: Bài này lọc kết tủa nên chú ý cộng thêm lượng kết tủa bị lọc 
Trường hợp 1: nOH- = 0,18 = 3nkết tủa.=> Chỉ xảy ra pứ tạo kết tủa Al(OH)3. 

Trường hợp 2: nOH- = 0,39 > 3ntổng kết tủa.=> xảy ra cả 2pứ:  

4nAl3+ = nOH- + ntổng kết tủa => nAl3+ = 0,12mol => Đáp án D. 
(Câu này mà cho thêm đáp án 1,05 thì có khả năng nhiều bạn nhầm lẫn hơn) 

Giải: Dễ dàng chọn được Đáp án B. (Mg có thể pứ với SiO2 ở nhiệt độ cao.) 

Giải: Dễ dàng chọn được Đáp án D. (Ni có thể đẩy được Cu, Ag có bám lên nó.) 

Giải: Sao lại có câu dễ thế nhỉ? Đáp án A. (CH3OH + CO  => CH3COOH + H2O) 

Giải: A đơn chức, mạch hở, pứ NaOH nhưng không có pứ tráng gương => Axit và các este không phải 

của fomiat => Đáp án D. 
- Axit: C4H9COOH (4 chất) 
- Este: C3H7COOCH3 (2 chất); CH3COOC3H7 (2 chất) và C2H5COOC2H5 (1 chất) 

Giải: Gọi x là số mol mỗi kim loại => nHCl pứ = 4x. Ta có: x = 0,25 – 4x 

Ta có: x = 0,25 – 4x => x = 0,05mol => MX = 2,45/2x = 24,5 = M1 + M2 => Đáp án D. 
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Giải: Dễ dàng chọn được Đáp án D (vì I, III không phụ thuộc áp suất của hệ và II, IV phụ thuộc trái 

chiều). 

Giải: P2O5 + 6KOH => 2K3PO4 + 3H2O => Loại B, D => Dễ suy ra Đáp án C. 

Giải: nBaSO3 = 0,1mol và Y có chứa HSO3
-
 => Xảy ra 2 pứ => nOH- = nSO2 + nkết tủa  

=> nSO2 = nOH- – nkết tủa = 0,4 – 0,1 = 0,3mol => nFeS2 = 1/2nSO2 = 0,15mo => Đáp án C. 

Giải: Dễ dàng chọn được Đáp án D (N chính là acriloNitrin) 

Giải: Ancol no, mạch hở, đa chức => nAncol = nH2O – nCO2 = 0,2mol => SNT (C) trung bình = 2,5 

=> Ancol đa chức => Số nguyên tử C ≥ số nguyên tử O ≥ 2 => X chứa 2O. 
=> nO2 = nCO2 + 1/2nH2O – nAncol = 0,5 + 0,7/2 – 0,2 = 0,65 mol   => Đáp án A. 

Giải: Gọi x, y là số mol của alanin và axit glutamic. 

Pứ với NaOH  => x + 2y = 30,8/22 = 1,4 mol 

Pứ với HCl  => x + y = 36,5/36,5 = 1mol  => x = 0,6mol; y = 0,4mo l => Đáp án A. 
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Giải: Dễ dàng chọn được Đáp án B (Gồm: xicloprpan; stiren; metyl acrylat; vinyl axetat) 

PHẦN RIÊNG: 
A. Theo chương trình Chuẩn: 

Giải: Dễ dàng chọn Đáp án C (Các chất cùng dạng, không có lk Hiđro => Nhiệt đô tăng khi M tăng) 

Giải: Dễ dàng chọn được Đáp án C (Gồm: Fe3O4 + Cu; Fe2(SO4)3 + Cu và Sn + Zn) 

Giải: Dễ dàng chọn được Đáp án B  
Gồm:  CH2=C(CH3)-CH2-CHOH-CH3;   (CH3)2C=CH2-CHOH-CH3; 

(CH3)2C-CH2-CO-CH3;  CH2=C(CH3)-CH2-CO-CH3;  (CH3)2C=CH2-CO-CH3. 

Giải: nmuối = nNaOH = 0,2mol  => Mmuối = 82 (HCOONa) => Loại B,D 

nAncol = nY(bđ) + nZ < nX + nZ = nmuối = 0,2 => MAncol > 40,25    =>  Đáp án C.  

Giải: ½ dung dịch X có nCa2+ = nCaCO3(1) = 0,02mol; nHCO3- = nCaCO3(2) = 0,03mol 

=> Trong X có 0,04mol Ca
2+

; 0,06mol HCO3
-
; 0,1mol Cl

-
 => nNa+ = 0,08mol. 

Đun nóng => 0,04mol Ca
2+

; 0,03mol CO3
2-

; 0,1mol Cl
-
; nNa+ = 0,08mol   => Đáp án C. 

Giải: Trong 44 gam X => nO = (85,25 – 44)/(71 – 16) = 0,75mol => nCO2 = nCO = nO = 0,75mol 

Vậy trong 22gam X => nCO2 = 0,375mol => m = 73,875gam  => Đáp án B. 
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Giải: Cần chú ý môi trường không khí. => Loại (4), (5)   => Đáp án A. 

Giải:.Thuỷ phân X thu được Val-Phe và Gly-Ala-Val  

=> Gly-Ala-Val-Phe (vì X chỉ có 1 Val)  => Đáp án C. 

Giải: Không biết họ cho X + O2 => 40,3 gam CuO, ZnO để làm gì? 

nZn = nH2 = 0,15mol  => nCu = 0,1mol  => Đáp án C. 

Giải: Dễ dàng chọn được Đáp án D. 

B. Theo chương Nâng cao 

Giải: Các ptpứ:   3Cu + 8H
+
 + 2NO3

-
 => 3Cu

2+
 + 2NO + 4H2O  => Cu hết 

3Fe
2+

 + 4H
+
 + NO3

-
 => 3Fe

3+
 + NO + 2H2O  => Fe

2+
 hết 

=> nNO = 2/3nCu + 1/3nFe2+ = 0,4mol  => V = 8,96 lít. => Đáp án B. 

Giải: Dễ dàng chọn được Đáp án B. (Pb gần như không pứ với HCl do tạo PbCl2 ít tan) 
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Giải: Đáp án A (Điều này chỉ đúng với các axit mạnh, còn axit yếu thì còn phụ thuộc vào Ka) 

Giải: X không pứ với Na, pứ với H2 => X là anđehit hoặc xeton.  

Ta dễ suy ra Y là iso amylic (CH3)2CH-CH2-CH2OH => Đáp án D. 

Giải: Dễ dàng chọn được Đáp án D. (Các muối FeS, CuS, PbS màu đen; CdS màu vàng) 

Giải: Theo quy tắc Zaixep => X là C6H5-CHOH-CH3  => Loại B, C 

Pứ thế với Br2/H
+
 không xảy ra ở nhân benzen, mà thế H ở C

α

  => Đáp án A. 

Giải: Đặt công thức amin là R(NH2)n. Dựa vào đáp án ta có n = 1 hoặc 2. 

Ta có: nHCl = (17,24–8,88)/36,5 = 0,24mol => nAmin = 0,24/n    => MAmin = 37n.  

 Nghiệm thoả mãn là n = 2 => Đáp án D. 

Giải: Vì Fe
3+

 có tính oxi hoá lớn hơn I2 => Không tồn tại muối FeI3 => Đáp án C. 

Giải: Vì nH2O > nCO2 => X gồm 3 ancol no, đơn chức CnH2n+2O 
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nX  = nH2O – nCO2 = 0,25mol  => n = 1,6  => m = (14n+18).0,25 = 10,1 gam 

nH2O = 1/2nX = 0,125mol => mete = mAncol –mH2O = 7,85   => Đáp án A. 

Giải: Đáp án là B 
- Có vị ngọt, hoà tan Cu(OH)2 ở nhiệt độ thường => Loại A. 

- Phân tử có liên kết glicozit => Đường đa => Loại C (Glucozơ là monosaccarit – Đường đơn) 

- Làm mất màu nước Brom => Loại D. (Không có nhóm OH linh động) 

 


